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1 M-1 Trịnh Hai Long 02/08/1991 Nam SXCT 91211657 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Lê Văn Giảng 23/02/1986 Nam SXCT 91210124 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Nguyễn Hữu Tân 11/12/1984 Nam SXCT 91210140 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 M-4 Chu Ngọc Việt 13/04/1994 Nam SXCT 91200855 Hải Phòng Không khám sức khỏe

5 M-5 Mai Danh Hùng 22/04/1988 Nam SXCT 91211269 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 M-6 Trần Thanh Hùng 30/01/1996 Nam SXCT 91225905 Đà Nẵng Không khám sức khỏe

7 M-7 Phạm Văn An 12/11/1998 Nam SXCT 91210332 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-8 Hoàng Huy Đại 15/04/2001 Nam SXCT 91210819 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Bá Hợi 04/08/1995 Nam SXCT 91210670 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Đỗ Văn Doãn 07/03/1991 Nam SXCT 91209010 Ninh Bình Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Đăng Nghĩa 30/05/1998 Nam SXCT 91210387 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

12 M-12 Đỗ Văn Trường 01/11/2002 Nam SXCT 91210063 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Lê Văn Cường 20/08/1984 Nam SXCT 91210436 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Văn Phường 10/09/1995 Nam SXCT 91200152 Hà Nội Không khám sức khỏe

15 M-15 Lê Thọ Cương 13/09/1999 Nam SXCT 91210106 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Lê Nhân Chí 28/08/1997 Nam SXCT 91210602 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-17 Lê Đình Anh 10/08/1994 Nam SXCT 91211514 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Trần Đức Quang 28/08/1993 Nam SXCT 91207675 Nam Định Không khám sức khỏe

19 M-19 Lâm Trường Vũ 09/07/2002 Nam SXCT 91232068 Kiên Giang Không khám sức khỏe

20 M-20 Lò Ngọc Quang 08/08/2001 Nam SXCT 91210564 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Lê Mã Lương 04/06/1985 Nam SXCT 50104314 Phú Thọ Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Văn An 07/06/1988 Nam SXCT 50113436 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

23 M-23 Lê Minh Hiếu 20/02/1999 Nam SXCT 91210418 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24Nguyễn Trương Minh Nghĩa 01/06/2001 Nam SXCT 91210660 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-25 Đới Sỹ Nam 24/02/2000 Nam SXCT 91211463 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

26 M-26 Trịnh Đình Tùng 06/07/2002 Nam SXCT 91211549 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 M-27 Mai Khánh Dương 18/01/1995 Nam SXCT 91211466 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Sỹ Vinh 12/08/1997 Nam SXCT 91210064 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-29 Phạm Tân 05/04/2002 Nam SXCT 91200167 Hà Nội Không khám sức khỏe

30 M-30 Dương Viết Đạt 06/07/1998 Nam SXCT 91230608 Bình Phước Không khám sức khỏe

31 M-31 Đào Khả Linh 01/12/2000 Nam SXCT 91210358 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-32 Lê Văn Hùng 07/08/1989 Nam SXCT 91211059 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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33 M-33 Lê Văn Hải 12/08/2001 Nam SXCT 91210550 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-34 Lê Văn Tiến 03/01/1987 Nam SXCT 91211390 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 M-35 Lưu Văn Hữu 27/08/1986 Nam SXCT 91200420 Hà Nội Không khám sức khỏe

36 M-36 Trần Ngọc Bảy 02/12/1990 Nam SXCT 91211242 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Hữu Huy 26/09/2001 Nam SXCT 91211173 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Phùng Văn Huy 09/07/2002 Nam SXCT 91201152 Hải Dương Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Đức Quý 24/09/2003 Nam SXCT 91206420 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Văn Kiên 12/08/2001 Nam SXCT 91200244 Hà Nội Không khám sức khỏe

41 M-41 Phạm Thái Dương 11/10/2001 Nam SXCT 91210580 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-42 Trần Đức Vũ 22/11/2002 Nam SXCT 91210882 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Trịnh Văn Thịnh 12/01/2002 Nam SXCT 91215128 Nghệ An Không khám sức khỏe

44 M-44 Đinh Ngọc Văn 22/10/2002 Nam SXCT 91204253 Phú Thọ Không khám sức khỏe

45 M-45 Lê Sỹ Hùng Mạnh 18/12/2002 Nam SXCT 91210346 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Lưu Xuân Quý 22/02/2001 Nam SXCT 91215003 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 M-47 Lê Thanh Mạnh 19/04/1993 Nam SXCT 91200228 Hà Nội Không khám sức khỏe

48 M-48 Trần Văn Đang 20/12/1992 Nam SXCT 91209119 Ninh Bình Không khám sức khỏe

49 M-49 Đỗ Tiến Thành 25/03/1996 Nam SXCT 91211172 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Lê Văn Đức 29/05/2001 Nam SXCT 91211356 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

51 M-51 Nghiêm Văn Huy 13/06/2002 Nam SXCT 91211359 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

52 M-52 Ngô Tuấn Vũ 14/10/2001 Nam SXCT 50104093 Phú Thọ Không khám sức khỏe

53 M-53 Lê Văn Hoan 24/08/1999 Nam SXCT 91210403 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-55 Nguyễn Văn Hiếu 21/02/1996 Nam SXCT 91230203 Bình Thuận Không khám sức khỏe

55 M-56 Nguyễn Việt Hưng 24/06/1996 Nam SXCT 50100847 Hà Nội Không khám sức khỏe

56 M-57 Lường Thanh Bình 08/10/1991 Nam SXCT 91211153 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-58 Cao Văn Hậu 30/11/1996 Nam SXCT 91210136 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

58 M-59 Hoàng Văn Vinh 02/05/2000 Nam SXCT 91210087 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-60 Nguyễn Anh Đài 20/09/2003 Nam SXCT 91211373 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-61 Lê Văn Lâm 27/08/1986 Nam SXCT 91210701 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-62 Nguyễn Đức Thành 17/06/1989 Nam SXCT 91200106 Hà Nội Không khám sức khỏe

62 M-63 Lê Hồng Thái 24/02/1999 Nam SXCT 91215106 Nghệ An Không khám sức khỏe

63 M-64 Đỗ Văn Nam 08/04/1995 Nam SXCT 91210631 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

64 M-65 Trịnh Đình Tâm 07/02/1997 Nam SXCT 91210360 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 M-66 Triệu Sinh Thủy 28/08/1997 Nam SXCT 50113305 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-67 Bùi Văn Nội 19/02/1995 Nam SXCT 91210745 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

67 M-68 Hà Văn Khoa 27/04/1995 Nam SXCT 91210907 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-69 Nguyễn Bá Quyết 27/01/2001 Nam SXCT 91210144 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



69 M-70 Trần Văn Tiến 22/02/1995 Nam SXCT 91200454 Hà Nội Không khám sức khỏe

70 M-71 Vương Công Tư 12/06/1998 Nam SXCT 91225904 Đà Nẵng Không khám sức khỏe

71 M-72 Nguyễn Văn Sao 08/09/2001 Nam SXCT 91202603 Hà Nam Không khám sức khỏe

72 M-73 Phạm Công Hải 13/04/2002 Nam SXCT 91211465 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-74 Giang Văn Tiếp 14/10/2002 Nam SXCT 91200293 Hà Nội Không khám sức khỏe

74 M-75 Nguyễn Văn Sướng 26/05/1998 Nam SXCT 91200399 Hà Nội Không khám sức khỏe

75 M-76 Nguyễn Văn Thành 09/07/2003 Nam SXCT 91200059 Hà Nội Không khám sức khỏe

76 M-77 Vương Đắc Quân 25/11/2002 Nam SXCT 91200281 Hà Nội Không khám sức khỏe

77 M-78 Lê Thị Linh 20/01/2000 Nữ SXCT 50112723 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-79 Vũ Đình Thuyên 19/07/2003 Nam SXCT 91211216 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 M-80 Chu Văn Nam 22/07/1995 Nam SXCT 91211155 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-81 Lê Văn Phúc 08/03/2003 Nam SXCT 91210057 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-82 Nguyễn Mạnh Cường 16/03/2003 Nam SXCT 91200318 Hà Nội Không khám sức khỏe

82 M-83 Nguyễn Quang Dương 15/03/2003 Nam SXCT 91200071 Hà Nội Không khám sức khỏe

83 M-84 Phạm Trung Kiên 08/10/2003 Nam SXCT 91201159 Hải Dương Không khám sức khỏe

84 M-85 Lê Đình Hiếu 06/07/2000 Nam SXCT 91211755 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

85 M-86 Đỗ Văn Tuấn 10/08/1992 Nam SXCT 91211377 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-87 Kiều Bá Mạnh 29/09/1993 Nam SXCT 91204216 Phú Thọ Không khám sức khỏe

87 M-88 Lê Đức Toàn 21/07/2002 Nam SXCT 91211646 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-89 Dương Đức Tuấn 15/09/1998 Nam SXCT 91200190 Hà Nội Không khám sức khỏe

89 M-90 Lê Bá Dũng 03/02/1993 Nam SXCT 91211178 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

90 M-91 Vương Thế Hưởng 13/09/2002 Nam SXCT 91200289 Hà Nội Không khám sức khỏe

91 M-92 Lê Thành Đồng 05/10/1987 Nam SXCT 91210798 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 M-93 Nguyễn Văn Trường 26/03/1998 Nam SXCT 91211037 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

93 M-94 Nguyễn Viết Đạo 20/12/1999 Nam SXCT 91214392 Nghệ An Không khám sức khỏe

94 M-95 Phạm Phi Hùng 01/02/2000 Nam SXCT 91200356 Hà Nội Không khám sức khỏe

95 M-96 Hà Văn Hùng 17/01/1996 Nam SXCT 91211102 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

96 M-97 Nguyễn Văn Thành 24/02/1997 Nam SXCT 91210620 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 M-98 Hoàng Văn Đức 30/08/2000 Nam SXCT 91210695 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

98 M-99 Hoàng Văn Ngọ 10/08/1990 Nam SXCT 91211762 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-100 Lê Đình Nam 08/10/1995 Nam SXCT 91211357 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-101 Lê Thế Hiếu 11/11/2002 Nam SXCT 91211166 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-102 Trương Ngọc Tú 08/03/1996 Nam SXCT 91210635 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-103 Lê Quốc Tùng 27/06/2001 Nam SXCT 91211366 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-104 Lê Văn Dương 13/08/2001 Nam SXCT 91210373 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-105 Trương Thành Luân 05/09/1993 Nam SXCT 91210553 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



105 M-106 Phạm Việt Hoàng 23/08/2000 Nam SXCT 91210719 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

106 M-107 Ngô Thị Hương 20/10/1986 Nữ SXCT 90900453 Lao động CBT Khám sức khỏe

107 M-108 Bùi Văn Quân 05/05/1996 Nam SXCT 91210557 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

108 M-109 Trần Quang Linh 19/12/2001 Nam SXCT 91200045 Hà Nội Không khám sức khỏe

109 M-110 Lê Văn Nam 24/02/2001 Nam SXCT 91211375 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-111 Lê Xuân Việt 05/08/2001 Nam SXCT 91211170 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

111 M-112 Mai Văn Tú 18/07/1997 Nam SXCT 91211083 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 M-113 Lê Công Chung 11/02/1998 Nam SXCT 91210615 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 M-114 Huỳnh Thanh Trọng 14/02/1998 Nam SXCT 91231452 An Giang Không khám sức khỏe

114 M-115 Nguyễn Tuấn Vĩ 14/07/1999 Nam SXCT 91230808 Bình Dương Không khám sức khỏe

115 M-116 Nguyễn Văn Thiệu 25/06/2001 Nam SXCT 91209070 Ninh Bình Không khám sức khỏe

116 M-117 Đoàn Văn Khởi 13/04/1999 Nam SXCT 91201150 Hải Dương Không khám sức khỏe

117 M-118 Nguyễn Quốc Dũng 27/11/1998 Nam SXCT 91210143 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-119 Nguyễn Trọng Trường 10/08/1997 Nam SXCT 91200234 Hà Nội Không khám sức khỏe

119 M-120 Vương Đình Nam 18/02/2001 Nam SXCT 91200261 Hà Nội Không khám sức khỏe

120 M-121 Đào Đình Huynh 21/07/2003 Nam SXCT 91201116 Hải Dương Không khám sức khỏe

121 M-122 Lê Hữu Hợp 14/07/2003 Nam SXCT 91211365 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

122 M-123 Nguyễn Đình Dương 22/06/1990 Nam SXCT 91214100 Nghệ An Không khám sức khỏe

123 M-124 Triệu Thị Dung 20/02/2001 Nữ SXCT 50105171 Bắc Giang Không khám sức khỏe

124 M-125 Lê Văn Huy 20/09/1998 Nam SXCT 91210120 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-126 Lê Đăng Nông 13/12/1991 Nam SXCT 91210021 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

126 M-127 Trần Minh Hoàng 02/11/1996 Nam SXCT 91210023 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

127 M-128 Hà Văn Đông 10/10/1996 Nam SXCT 91211614 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

128 M-129 Nguyễn Nhựt Duy 10/05/1996 Nam SXCT 91232363 Cần Thơ Không khám sức khỏe

129 M-130 Nguyễn Văn Đăng 04/10/1996 Nam SXCT 91211450 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

130 M-131 Nguyễn Đức Thái 07/03/1996 Nam SXCT 91207303 Hòa Bình Không khám sức khỏe

131 M-132 Hoàng Anh Sơn 26/03/1990 Nam SXCT 91231102 BR-VT Không khám sức khỏe

132 M-133 Lê Xuân Thành 28/04/2003 Nam SXCT 91210105 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

133 M-134 Bùi Quang Huy 26/03/2002 Nam SXCT 91210312 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

134 M-135 Nguyễn Tiến Cường 04/06/1984 Nam SXCT 91200020 Hà Nội Không khám sức khỏe

135 M-136 Nguyễn Quốc Hiểu 20/06/1995 Nam SXCT 91210807 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

136 M-137 Trần Văn Linh 20/02/1991 Nam SXCT 91211486 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

137 M-138 Nguyễn Đức Việt 22/08/1998 Nam SXCT 91211046 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

138 M-139 Vương Đình Dương 12/09/1992 Nam SXCT 91200005 Hà Nội Không khám sức khỏe

139 M-140 Đỗ Khắc Nam 09/09/1998 Nam SXCT 91211479 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

140 M-141 Vương Tá Tâm 27/02/1992 Nam SXCT 91200355 Hà Nội Không khám sức khỏe



141 M-142 Nguyễn Xuân Thanh 22/08/1996 Nam SXCT 50110501 Thái Bình Khám sức khỏe

142 M-143 Nguyễn Huy Hoàng 25/09/2002 Nam SXCT 91206410 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

143 M-144 Lê Văn Thắng 01/08/1987 Nam SXCT 91230609 Bình Phước Không khám sức khỏe

144 M-145 Lê Quang Trường 02/11/1999 Nam SXCT 91211095 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

145 M-146 Nguyễn Văn Bình 02/02/1990 Nam SXCT 91201174 Hải Dương Không khám sức khỏe

146 M-147 Nguyễn Đình Khánh 08/07/2002 Nam SXCT 91200098 Hà Nội Không khám sức khỏe

147 M-148 Nguyễn Hùng 24/03/2002 Nam SXCT 91200290 Hà Nội Không khám sức khỏe

148 M-149 Dương Văn Tuân 26/06/1992 Nam SXCT 91200259 Hà Nội Không khám sức khỏe

149 M-150 Lê Đức Hợp 02/03/1990 Nam SXCT 91200344 Hà Nội Không khám sức khỏe

150 M-151 Lò Trọng Vương 10/01/1994 Nam SXCT 50112688 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

151 M-152 Đào Xuân Cường 16/08/1998 Nam SXCT 91230504 Lâm Đồng Không khám sức khỏe

152 M-153 Lê Văn Đức 15/03/1993 Nam SXCT 50112637 Thanh Hóa Khám sức khỏe

153 M-154 Đào Thảo Sương 26/10/1998 Nữ SXCT 91231559 Tiền Giang Không khám sức khỏe

154 M-155 Lê Thị Hoài 24/12/2002 Nữ SXCT 91211177 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

155 M-156 Lưu Trọng Giang 22/03/1996 Nam SXCT 91211268 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

156 M-157 Lê Văn Hùng 31/08/1997 Nam SXCT 91211374 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

157 M-158 Bùi Ngọc Hiếu 29/08/1997 Nam SXCT 91210691 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

158 M-159 Trần Văn Nguyên 20/07/1996 Nam SXCT 91230507 Lâm Đồng Không khám sức khỏe

159 M-160 Ngô Đức Đạt 28/07/1994 Nam SXCT 91210441 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

160 M-161 Nguyễn Tiến Thành 26/04/1996 Nam SXCT 91210624 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

161 M-162 Nguyễn Bá Khánh 27/03/1999 Nam SXCT 91211457 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

162 M-163 Nguyễn Tự Kỳ 28/03/2002 Nam SXCT 91200307 Hà Nội Không khám sức khỏe

163 M-164 Nguyễn Văn Thái 27/05/1998 Nam SXCT 91208952 Ninh Bình Không khám sức khỏe

164 M-165 Chu Xuân Thắng 06/04/1996 Nam SXCT 91210339 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

165 M-166 Đinh Tiến Dũng 23/09/1992 Nam SXCT 91210378 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

166 M-167 Nguyễn Thế Đức 29/01/2003 Nam SXCT 91206413 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

167 M-168 Trương Duy Dương 01/07/2003 Nam SXCT 91211308 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

168 M-169 Nguyễn Văn Dương 12/09/1990 Nam SXCT 91209144 Ninh Bình Không khám sức khỏe

169 M-170 Bùi Sỹ Huy 17/10/1999 Nam SXCT 91210703 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

170 M-171 Nguyễn Thị Ngọc 07/04/1995 Nữ SXCT 10021120 Nghệ An Không khám sức khỏe

171 M-172 Vũ Văn Xưởng 08/07/1991 Nam SXCT 50128423 Kiên Giang Khám sức khỏe

172 M-173 Cao Văn Quân 07/12/2002 Nam SXCT 91210116 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

173 M-174 Nguyễn Duy Thanh 17/06/1986 Nam SXCT 50107273 Hà Nam Không khám sức khỏe

174 M-175 Vũ Văn Quyền 27/05/1991 Nam SXCT 91210231 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

175 M-176 Thái Nhật Nam 28/08/1995 Nam SXCT 91226606 Bình Định Không khám sức khỏe

176 M-177 Đàm Văn Cường 25/11/1999 Nam SXCT 91210024 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



177 M-178 Phạm Văn Cường 30/07/2001 Nam SXCT 91210148 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

178 M-179 Đỗ Văn Chiến 24/09/2003 Nam SXCT 91211761 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

179 M-180 Nguyễn Mạnh Hùng 22/12/1990 Nam SXCT 91214023 Nghệ An Không khám sức khỏe

180 M-181 Nguyễn Thị Liên 04/07/1996 Nữ SXCT 10006962 Thái Bình Không khám sức khỏe

181 M-182 Phạm Văn Biển 12/06/1992 Nam SXCT 91201180 Hải Dương Không khám sức khỏe

182 M-183 Dương Thị Phương Lan 24/09/2000 Nữ SXCT 50730366 Quảng Bình Không khám sức khỏe

183 M-184 Phạm Thanh Tú 10/10/1993 Nam SXCT 91232371 Cần Thơ Không khám sức khỏe

184 M-185 Nguyễn Văn Thành 03/08/1985 Nam SXCT 50108713 Hải Dương Khám sức khỏe

185 M-186 Vương Sỹ Linh 12/12/2001 Nam SXCT 91200260 Hà Nội Không khám sức khỏe

186 M-187 Dương Văn Xuân 09/05/1991 Nam SXCT 50105235 Bắc Giang Không khám sức khỏe

187 M-188 Nông Quốc Tuấn 10/09/1985 Nam SXCT 50105288 Bắc Giang Không khám sức khỏe

188 M-189 Nguyễn Văn Hiếu 07/01/2002 Nam SXCT 91211317 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

189 M-190 Đỗ Văn Sang 02/06/1993 Nam SXCT 91200165 Hà Nội Không khám sức khỏe

190 M-191 Hồ Chí Trung 16/02/1985 Nam SXCT 91215384 Nghệ An Không khám sức khỏe

191 M-192 Trịnh Quang Thành 15/08/1989 Nam SXCT 91211029 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

192 M-193 Nguyễn Công Tiến 23/04/1996 Nam SXCT 91210809 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

193 M-194 Lê Thị Hồng 17/08/1999 Nữ SXCT 10018111 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

194 M-195 Nguyễn Quang Hiếu 26/06/1999 Nam SXCT 91200354 Hà Nội Không khám sức khỏe

195 M-196 Lê Văn Tân 02/02/2002 Nam SXCT 91211097 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

196 M-197 Lê Trọng Hiếu 04/11/2002 Nam SXCT 91210158 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

197 M-198 Vũ Trọng Huy 01/05/2003 Nam SXCT 91211227 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

198 M-199 Thiều Phụ Minh 23/05/1987 Nam SXCT 91211632 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

199 M-200 Vũ Văn Dũng 27/07/1991 Nam SXCT 91206426 Bắc Ninh Không khám sức khỏe
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